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NHÂN DANH 

                                        
 

                                          
 

- Thành phầ                                  

   m p  n -     t   p   n t  : Bà Bùi Thị Ngọc. 

        t  m n  n   n:  

1. Bà Võ Thị Cảnh - Cán bộ hưu trí thị trấn Kbang, huyện Kbang; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Kbang. 

- T ư ký p  ê   òa  Bà Nguyễn Thị Hồng Sen - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Khanh - Kiểm sát viên. 

 

      6 thán     n      9  t   hộ  trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai xét xử s  th   Cn  kha  v  án h nh s  th   ý số: 

 6    9 T  T-   n     6 thán  8 n      9  theo Quyết định đưa v  án ra xét 

xử số: 26    9 QĐXXST-HS ngày 03 tháng 10 n      9  đố  v    ị  á : 

Đ  ăn Đ, s nh n    99 , t i xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai; n   thường trú: 

Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai; n h  n h ệ :     n n ; tr nh độ v n h a: 

1/12; dân tộc: Bahnar; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

Ti n án, ti n s : Không; Nhân thân: Tốt; Con ông Đ V n D và bà Đ Thị Y; bị 

cáo có vợ là Đ Thị L v       n s nh n      6. 

Bị cáo bị bắt, t m giam từ n     7 3    9 đến nay, có mặt t i phiên tòa. 

- N ười bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Thành T - Trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm Trợ   ú   há   ý  h  nư c tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

- Bị hại:  

1. Chị Đ Thị V  s nh n    989; 

     ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. C  đ n x n xét xử vắng 

mặt. 

2. Chị Đ Thị C  s nh n    984;  

N    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. C  đ n x n xét xử 

vắng mặt. 

- N ười có quyền lợ ,    ĩa vụ liên quan: 

1. Ông Đ V n N  s nh n    95 ;  

N    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. C  đ n x n xét xử vắng 

mặt. 

2. Chị Đ Thị L  s nh n    997;  

N    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

                

            -              
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- N ười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại: Ông Huỳnh 

V n K - Luật sư th c hiện trợ giúp pháp lý của T tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nư c tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

- N ười tham gia tố tụng khác: 

+ N ười làm chứng: 

1. Anh Đ V n C  s nh n    99 ; n    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh 

Gia Lai. Vắng mặt. 

2. Bà Đ Thị L  s nh n    964; n    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia 

Lai. Vắng mặt. 

3. Chị Đ Thị P  s nh n    974; n    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh 

Gia Lai. Vắng mặt. 

4. Chị Đ Thị Ấ, s nh n    995; n    ư trú: Làng K, xã Đ, huyện K, tỉnh 

Gia Lai. Vắng mặt. 

+ N ười phiên dịch: Ông Nguyễn Đ nh   - Địa chỉ: Làng C, thị trấn K, 

huyện K, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ  n được tóm tắt n ư s u: 

 V   kh ản   5   ờ ngày 09/11/2018, Đ uốn  rượu  ùn  v   vợ    Đ Thị L 

và Đ V n C ở t   nh  Đ  uống kh ản  trên     ít rượu. Đến  7   ờ cùng ngày thì 

 ả  3 n ườ  đ  đến nh  Đ V n C t ế  t   uốn  rượu v     thê     n ườ  nữa 

n ồ  uốn  cùng là Đ Thị   (vợ C) v  Ph   V n K. Đến kh ản   9   ờ, vì đã 

uốn  nh  u rượu nên Đ  â  s   ã  nhau v   vợ v   â   ổ v   Khố  Đ dùng cái N 

dâ  thun  ắn  ột v ên sỏ  trún  v     n   ủa Khố th  Khố  ỏ  h   v  nh .  ú  

này, Đ  ầ   á  đĩa đ n  thứ   n né  xuốn  n n nh   đĩa  ị vỡ; kh  đ   n  Đ 

V n N ở  ần nh   ên n he thấ  đ  san  đứn  ở n      ửa hỏ  Đ “ ó v ệ  gì 

đấy?” thì Đ  h   ra tú   ổ á   n  N kéo vào trong nhà, do Đ ké    nh     

ông N  ị n ã ú   ặt xuốn  n n x    n ; Đ nân   ặt  n  N  ên th  thấ  ở trán 

ông N  hả  nh  u  áu  Đ  ở  á  thun đan   ặ  ra  au  áu  h   n  N rồ  đ  v  

nh    ột  át sau th  Đ qua      xe  thế n  . 

 Sau khi Đ  ỏ đ   ông N đứn  dậ  đ  v  nh   háu dâu (    hị Đ Thị V) thì 

 ặ     Đ Thị   (   e   á   ủa  n  N), bà Liên dìu ông N vào nhà  hị V rồ   n  

N kể     s  v ệ   h       ên v   hị V n he.  au đ       và  hị V  ùn  đ  đến 

nhà C để hỏ  rõ s  v ệ  th   ặ  Đ ở sân nh  Ch . Chị V    hỏ  Đ “S o mày đ n  

chú N, ông g à rồ ?”, nghe xong Đ kh n  n          ỏ đ  th       có nói “Để 

g   B  K đ n , mày b ết đó” (Bá khen là con trai bà L v      hồn   ủa  hị V). Đ 

n he x n   h  rằn   hị V n   sẽ  ọ  n ườ  đánh   nh nên Đ đã đ  v  nh   ấ     

  n da  nhọn       da  t   hế d   48     ưỡ  da   ằn  k        đầu nhọn d   

33    ầ  trên ta  đ  qua          đí h    nếu    a  đánh   nh th  sẽ dùn  da  

chém. 

 V   kh ản       ờ  ùn  n     kh  Đ đan  đ  trên đườn   ê t n   ủa   n  

th  thấ   hị V đan  n ồ  ở s n  ỗ sát  ửa nh n v   nh   hị Đ Thị P   ặt  hả   ủa 

 hị V ở  hía vá h  ỗ. Đ đã đ  đến đứn  ở  hía sau  ưn   hị V  nh n thấ  Đ  hị V 

t ế  t   n   “Ông g à   ảy n  ều m u, xuống n à mà xem. Đ đ n  ông làm gì, 
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nếu bố Đ bị đ n  t ì  ó t   k ông?”, nghe  hị V n   vậ  Đ     tứ  n       “Cái 

mồm nó  n  ều, t í     ơ  à” rồ   h        hé   hị V 04 nhát: ta   hả  Đ  ầ  

da  d   ên  hé  từ  hía sau xuốn     nhát v   đầu  hị V   ị đau  hị V đưa ta  

 ên    đầu th   ị Đ  hé  nhát thứ    trún  v    u   n ta  trá   Đ t ế  t    hé  

nhát thứ  3  hé  xuốn  v    ẳn  ta  trá   hu   da  trún  v   va    hé  nhát thứ 

4 trún  v   đù  trá . Thấ  vậ   hị C đứn   ần đ  dùn  ta   hả  nắ  t    hị V 

kéo ra th   ị Đ  hé     nhát trún  v    u   n ta   hả  v   òn    n ta   hả    ị 

đau  hị C kêu la thì Đ  ầ  da   ỏ  h     ột số n ườ  dân tr n    n  n he thấ  

đã đuổ  the   ắt   ữ đượ  Đ. Khi Đ  hé   hị C th   ưỡ  da   â  thê     vết 

thư n  nữa t    ặt tr n   ổ ta  trá   ủa  hị V.  au kh   ị Đ chém  hị V v   hị C 

 ị thư n  nặn   đượ  đưa đ   ấ   ứu t    ệnh v ện hu ện K an  rồ   hu ển đến 

đ  u trị t    ệnh v ện đa kh a tỉnh   nh Định  đến n     6       8 th  đượ  ra 

v ện. 

Nhận đượ  t n  á  C  quan  ảnh sát đ  u tra Cng an huyện K an  đã t ến 

hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, thu thập các chứng cứ liên 

quan v  án xá    nh  đ  u tra làm rõ v  việc.  

Vật chứng thu giữ được gồm: 01 (một) con dao t  chế dài 48cm, cán bằng 

gỗ   đầu bọc kim lo   d    5  ;  ưỡi dao bằng kim lo      đầu nhọn dài 33cm, 

phần rộng nhất của  ưỡi dao 4,5cm. 

 Ngày 02/01/2019  C  quan  ảnh sát đ  u tra Cng an huyện K an  đã ra 

Quyết định trưn   ầu   á  định gửi T tâm Pháp y tỉnh Gia Lai để   á  định 

pháp y v  thư n  tí h   ứ  độ tổn h i sức khoẻ của các bị h i Đ Thị V, Đ Thị C.  

  T i bản kết luận   á  định pháp y số: 18/2019/TgT ngày 25/01/2019 của 

T tâm Pháp Y Tỉnh Gia Lai đối v i Đ Thị C xá  định:  

 - Hai sẹo vết thư n   hần m m ảnh hưởng th m mỹ: Một vết thư n  mu 

bàn tay phải kéo dài từ gố  xư n    n V xuốn  đến đốt gần ngón III bàn tay 

phả  kí h thư c (10,5x 0,2)cm và một vết giữa lòng bàn tay phải dọc the  xư n  

  n IV kí h thư c (2,5 x 0,2) cm, sẹo li n: 6%. 

- Đứt gân duỗi ngón III, IV, V bàn tay phả  đã khâu nối ảnh hưởn  đến 

động tác duỗi ngón tay mứ  độ nhi u: 5%. 

- Gã  xư n  đốt gần ngón III bàn tay phải: 2%. 

- Gã  đầu gần xư n    n IV và V bàn tay phải, h n chế ít đến chứ  n n  

bàn tay: 8%. 

  Tỉ lệ tổn thư n     thể d  thư n  tí h  â  nên t i thờ  đ ể    á  định 

của Đ Thị C là: 19% (Mười chín phần trăm). Áp d n   hư n   há   ộng lùi 

the  th n  tư       4 TT-BYT. 

T i bản kết luận giám định pháp y số: 19/2019/TgT ngày 25/01/2019 của 

T tâm Pháp Y Tỉnh Gia Lai đối v i Đ Thị V xá  định:  

 - Ba sẹo vết thư n   hần m m ảnh hưởn  đến th m mỹ: Một vết mặt sau 

cổ  u   n ta  trá  kí h thư c (8x0,1)cm, sẹ  nh n nhú   dính tổ chứ   ên dư i; 

Một vết mặt mu bàn tay trái từ gố  xư n    n II đến đốt gần n  n V kí h thư c 

(9 x 0,1) cm, sẹo dính tổ chứ   ên dư i và một vết mặt  u đốt I ngón III bàn tay 

trá  kí h thư c (4,5 x 0,1) cm, sẹo li n: 6%. 
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 - Bốn sẹo vết thư n   hần m m: Một vết vùng ch m kích thư c (7 x 

0,3)cm; Một vết mặt n     sau   3 trên xư n   ánh ta  trá  h nh vòn   un  kí h 

thư c (6 x 0,4)cm; Một vết mặt trong cổ ta  trá  kí h thư c (2 x 0,2) cm, sẹo mờ 

và một vết mặt ngoài 1/3 giữa đù  trá  kí h thư c (7,5 x 0,5) cm, sẹo li n: 9%. 

 - Gãy đốt gần ngón V bàn tay trái: 2%. 

 - Đứt gân duỗi dài các ngón, gân duỗi cổ tay tr , gân duỗi cổ tay quay tay 

trá   đã khâu nối, ảnh hưởn  đến động tác duỗi ngón tay ở mứ  độ nhi u: 5%. 

 Tỉ lệ tổn thư n     thể d  thư n  tí h  â  nên t i thờ  đ ể    á  định 

của Đ Thị V là: 20% (    mươ  phần trăm). Áp d n   hư n   há   ộng lùi theo 

th n  tư       4 TT-BYT. 

Trong quá tr nh đ  u tra và t i phiên tòa, bị cáo, các bị h i đ u không có ý 

kiến gì v  các bản Kết luận   á  định nói trên. 

 Riêng ông Đ V n N    n ười bị Đ kéo ngã gây ra vết thư n   hần m m 

vùng trán, phải đ  u trị t i 07 ngày thì khỏi (ra viện ngày 16/11/2018). Ông N 

thấy chỉ bị thư n  nhẹ nên đã từ chố    á  định và yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường thiệt h i v i số ti n 3.7  .    đồng,   a đ nh  ị cáo đã bồ  thường cho 

ông N đượ     .    đồng. 

 T i Bản cáo tr ng số: 25/CTr-VKS ngày 05/8/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã tru  tố Đ V n Đ v  tội: “Cố ý gây 

  ư     í  ” the  qu  định t i đ ểm d khoản 3 Đ  u 134 của Bộ luật Hình s . 

T i phiên tòa, bị cáo Đ V n Đ đã kha  nhận hành vi ph m tội của mình 

như nội dung bản cáo tr n  đã nêu. 

Đ i diện Viện kiểm sát th c hành quy n Cng tố giữ nguyên quyết định 

truy tố bị cáo v  tộ  danh  đ  u luật áp d n  như nội dung bản Cáo tr n  đã nêu 

và đ  nghị Hộ  đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đ V n Đ ph m tộ  “Cố ý g y t ương 

tích”;  

Đ  nghị Hộ  đồng xét xử áp d ng đ ểm d khoản 3 Đ  u 134; đ ểm b, đ ểm 

s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51; Đ  u 54; Đ  u 38 của Bộ luật Hình s  xử ph t bị 

cáo Đ V n Đ từ 04 n   6 tháng đến 04 n   9 tháng tù. 

V  trách nhiệm dân s :  

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường cho bị h i Đ Thị V số ti n 

6.   .    đồng (Sáu triệu đồng). 

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường cho bị h i Đ Thị C số ti n 

3.   .    đồng (Ba triệu đồng). 

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải bồ  thường cho ông Đ V n N số ti n 3.500.000 

đồng (Ba triệu, năm trăm ng ìn đồng). 

V  xử lý vật chứng: C n  ứ khoản   Đ  u 106 Bộ luật Tố t ng Hình s : 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao t  chế dài 48 cm, cán bằng gỗ   đầu 

bọc kim lo   d    5  ;  ưỡi dao bằng kim lo i chi u d   33     ũ  nhọn phần 

rộng nhất của  ưỡi dao 4,5cm. 

V  án phí: Bị cáo    n ườ  đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng kinh 

tế xã hộ  đặc biệt kh  kh n v     đ n   ễn án phí có xác nhận của Chính quy n 

địa phư n  d  đ  c n  ứ v   đ ể  đ Kh ản   Đ  u 12 của Nghị quyết 326 của 
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UBTVQH đ  nghị Hộ  đồng xét xử xem xét miễn án phí hình s  s  th m và dân 

s  s  th m cho bị cáo. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận v   đ i diện Viện kiểm sát. 

  ười bào chữa cho bị cáo ông Nguyễn Thành T nhất trí v i nội dung cáo 

tr ng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện K an  đã tru  tố đối v i bị cáo v  tội 

danh  đi u luật và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  mà Kiểm sát viên 

đã đưa ra   : Tr n  quá tr nh đ  u tra và t i phiên tòa, bị  á  đã th nh kh n khai 

 á    n n n hối cả ; đã tá  độn    a đ nh t  nguyện bồ  thường thiệt h i cho các 

bị h i, c  thể chị V được bồ  thường v i số ti n là  9.   .    đồng; chị C được 

bồ  thường v i số ti n  5.   .    đồng và ông N số ti n    .    đồng. Các bị 

h i đ u xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. Bên c nh đ   đ  nghị Hộ  đồng xét 

xử xem xét cho bị  á     n ười dân tộc thiểu số  tr nh độ v n h a thấp, l i sống 

trong vùng    đ  u kiện kinh tế xã hội đặc biệt kh  kh n nên tr nh độ hiểu biết 

pháp luật còn h n chế. Bị cáo có nhân thân tốt v     n    ư trú rõ r n   đâ     

lần đầu bị cáo ph m tội. Hành vi ph m tội trên của bị cáo là bộc phát nhất thời, 

mang tính bản n n   hứ không nhằm m   đí h     ả. Bị  á      a  động chính 

tr n    a đ nh v   ha   ẹ đ u    n ười có Cng v i cách m ng (t i phiên tòa, 

n ười bào chữa đã  un   ấp bản phô tô sổ  ĩnh t  n ưu đã  h n  thán   ủa ông A 

Doang và bà Y Dan). Vì vậ   đ  nghị  ĐXX á  d n  đ ểm b, đ ểm s khoản 1, 

khoản   Đ  u 51; Đ  u 54 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình s  n m 2015 xử ph t bị 

cáo v i mức thấp nhất mà Viện kiểm sát đ  nghị  ũn  đủ tác d n  r n đe    á  

d c bị cáo.  

V  trách nhiệm dân s : Bị cáo Đ V n Đ đồng ý tiếp t c bồ  thường cho 

các bị h   v  n ười có quy n lợ   n hĩa v  liên quan c  thể: Bồ  thường cho bị 

h i V là 6.   .    đồng, bị h i C là 3.   .    đồng và ông N là 3.500.000 

đồng. 

V  án phí: Bị cáo    n ười dân tộc thiểu số, sống trong vùng    đ  u kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt kh  kh n v     đ n xin miễn án phí d  đ  đ  nghị Hội 

đồng xét xử xem xét miễn án phí hình s  s  th m và dân s  s  th m cho bị cáo. 

  ười bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của các bị h i ông Huỳnh V n K 

trình bày: Thống nhất v i lời luận tội của Viện kiểm sát v  tội danh, đ  u luật, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  đối v i bị cáo. Tuy nhiên, giữa các bị 

h i, ông N và bị cáo không có mâu thuẫn    nhưn   ị  á  đã    h nh v   â  

thư n  tí h  h  họ, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Tôi không 

đồng ý v i mức hình ph t dư i khung (áp d n  Đ  u 54) mà Kiể  sát v ên đã 

đưa ra    quá nhẹ. Đ  nghị  ĐXX xử ph t bị cáo trên mức của đầu khung hình 

ph t m   đủ tác d n  r n đe    á  d c bị cáo.   

V  trách nhiệm dân s : Buộc bị cáo Đ V n Đ tiếp t c bồ  thường thiệt h i 

cho Đ Thị V số ti n 6.   .    đồng; Đ Thị C số ti n 3.   .    đồng. 

Bị cáo nhất trí v   quan đ ểm bào chữa của n ười bào chữa và không 

tranh luận gì v i n ười bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của các bị h i. 

Bị cáo Đ V n Đ đã nhận thứ  được hành vi của mình là vi ph m pháp 

luật, xin Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t để bị cáo s   được hòa 

nhập cùng xã hội. 

NHẬ  ĐỊNH C A TÒA ÁN: 
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 r n  ơ sở n    ung vụ  n,  ăn  ứ vào     tà  l ệu trong  ồ sơ vụ  n đã 

đượ  tr n  tụng tạ  p   n t  ,     đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] V  h nh v   qu ết định tố t n   ủa C  quan Cảnh sát đ  u tra Cng an 

hu ện K an   Đ  u tra v ên  V ện k ể  sát nhân dân hu ện K an   K ể  sát 

v ên tr n  quá tr nh đ  u tra  tru  tố đã th   h ện đún  v  th   qu  n  tr nh t   

thủ t   qu  định  ủa  ộ  uật Tố t n    nh s . Quá trình đ  u tra v  t    h ên tòa 

 ị  á ; các  ị h  ; n ườ     qu  n  ợ   n hĩa v    ên quan; n ườ       hữa và 

n ườ   ả  vệ qu  n v   ợ  í h hợ   há   ủa  ị h   không    ý k ến h ặ  kh ếu 

n   qu ết định  hành v  tố t n   ủa    quan, ngườ     th   qu  n t ến h nh tố 

t n . D  đ    á  qu ết định  h nh v  tố t n   ủa    quan  n ườ     th   qu  n 

t ến h nh tố t n  đã th   h ện đ u hợ   há . 

[2] T i phiên tòa, lời khai của bị cáo Đ V n Đ phù hợp v i lời khai t   C  

quan Cảnh sát đ  u tra Cng an huyện Kbang, v i bản Cáo tr ng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Kbang và v i các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ s  v  

án. C n  ứ vào kết quả xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận 

thấ     đủ    sở để khẳn  định:  

Khoảng 19 giờ ngày 09/11/2018 t i nhà Đ V n Ch   sau kh  đã uống nhi u 

rượu, Đ to tiếng gây s  v i vợ v  đậ  đĩa thứ   n xuống n n nhà. Khi ông N 

sang hỏi chuyện thì bị Đ cầm cổ áo kéo làm ông N bị ngã úp mặt xuống n n nhà 

bị chấn thư n   hần m m ở trán.  au đ   n  N kể l i s  việc cho bà Đ Thị L và 

Đ Thị V nghe, bà Liên và chị V đ  t   Đ để hỏi chuyện. Đ nghe xong cho rằng 

chị V nói sẽ gọ  n ườ  đánh   nh  nên Đ v  nhà lấy 01 con dao nhọn cầm trên 

tay v i m   đí h nếu    a  đánh   nh th  sẽ dùn  da   hé . Đến khoảng 20 giờ 

cùng ngày, Đ thấy chị V đan  n ồi ở sàn gỗ trư c cửa nhà chị Đ Thị P, Đ đã đ  

đến v  đứng ở  hía sau  ưn   hị V rồi dùng dao chém chị V  4 nhát v   đầu, mu 

bàn tay trái, cẳn  ta  trá  v  đù   hải  â  thư n  tí h   % (    mươ  p ần 

trăm). Khi chị C ch y vào  an n  n th   ị Đ chém 02 nhát trúng vào mu bàn 

phải và lòng bàn tay phải  â  thư n  tí h  9% (mười chín phần trăm).  

Hành vi của bị cáo Đ cố ý dùng dao chém đã  â  ra tổn h i sức khỏe cho 

chị Đ Thị V là 20% và chị Đ Thị C là 19%. Mặc dù tỷ lệ tổn thư n     thể bị 

cáo gây ra cho các bị h i V là 20%, C là 19% (từ 11% đến 30% thu c khoản 1 

Đ ều 134 BLHS), nhưn  do bị  á  đã dùn  da     hun  khí n u  h ểm được quy 

định t   đ ểm a khoản   Đ  u 134 Bộ luật Hình s . Bên c nh đ , giữa bị cáo và 

các bị h i không có mâu thuẫn gì v i nhau, chỉ vì do bản tính côn đồ  hun  h n  

    thường sức khỏe của n ười khác mà bị cáo đã dùn  da  để  â  thư n  tí h 

 h     n ười, ph m tội có tính chất Cn đồ đượ  qu  định t   đ ểm i khoản 1 

Đ  u 134 Bộ luật Hình s . Đâ     hai tình tiết t n  nặng định khung được quy 

định t i đ ểm d khoản 3 Đ  u 134 của Bộ luật Hình s . Vì vậy, cáo tr ng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang truy tố bị cáo Đ V n Đ v  tội danh và hình 

ph t the  đ  u luật trên    đún  n ườ   đún  tộ  v       n  ứ pháp luật. 

[3] Xét tính chất của v  án, các tình tiết t n  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s , nhân thân của các bị cáo thấy rằng:  

V  t nh t ết t n  nặn  trá h nh ệ  h nh s : Bị  á  kh n     t nh t ết t n  

nặn  trá h nh ệ  h nh s .   

V  t nh t ết   ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s : Tr n  quá tr nh đ  u tra v  t   

phiên tòa  ị  á  đã th nh kh n kha   á    n n n hố   ả ; t  n u ện  ồ  thườn  
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khắ   h    ột  hần hậu quả  h   á   ị h   và các  ị h   đ u x n   ả  nhẹ h nh 

 h t  h   ị  á ;  ên   nh đ  th   ị  á     n ườ  dân tộ  th ểu số  tr nh độ v n 

h a thấ      sốn  tr n  vùn     đ  u k ện k nh tế xã hộ  đặ    ệt kh  kh n nên 

tr nh độ h ểu  há   uật  òn h n  hế nên đâ     nhữn  t nh t ết   ả  nhẹ trá h 

nh ệ  h nh s  đượ  qu  định t   đ ể     đ ể  s kh ản    kh ản   Đ  u 5   ộ 

 uật   nh s . D   ị  á        t nh t ết   ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s  qu  định t   

kh ản   Đ  u 5   ộ  uật   nh s  nên  ộ  đồn  xét xử qu ết định á  d n  Đ  u 

54  ủa  ộ  uật   nh s  n      5  sửa đổ   ổ sun  n      7 xử  h t  ị  á  

dư    ứ  thấ  nhất  ủa khun  h nh  h t  ũn  đủ tá  d n  r n đe.  

T    h ên tòa  n ườ       hữa  h   ị  á  đã  un   ấ   ản  h  t  sổ  ĩnh 

t  n ưu đã  h n  thán   ủa  n  A D an  v     Y Dan v  đ  n hị  ộ  đồn  xét 

xử  h   ị  á  đượ  hưởn  t nh t ết   ả  nhẹ qu  định t   Kh ản   Đ  u 5   ủa 

 ộ  uật h nh s      ha   ẹ đ u    n ườ     Cn  v    á h   n . Xét v n  ản    

n ườ       hữa  un   ấ      ản  h t  kh n       á trị  há   ý v  sổ  ĩnh t  n ưu 

đã  h n  thán  mang tên ông A D v     Y D kh n  đún  v   tên cha,  ẹ trong 

 ý  ị h  ủa  ị  á ; kh n  thể h ện  ha   ẹ  ị  á     n ườ     Cn  v    á h   n  

nên  ộ  đồn  xét xử kh n   hấ  nhận. 

V  nhân thân:  ị  áo Đ V n Đ    nhân thân tốt   hưa    t  n án  t  n s .  

[4]   nh v   ủa  ị cáo là hành vi gây n u  h ể   h  xã hộ   h nh v  đ  

không nhữn  xâ   h   đến sứ  kh ẻ  ủa n ườ  khá   ột  á h trá   há   uật  

    òn     ảnh hưởn  xấu đến tình hình trật t  trị an trên địa bàn. Kh  th   h ện 

h nh v   h   tội  ị  á     đầ  đủ n n      trá h nh ệ  h nh s   nhận thứ  v  

     hủ đượ  h nh v   ủa   nh.  

Xét tính  hất  ủa v  án   ứ  độ n u  h ể   ủa h nh v   hậu quả  â  ra 

 h  xã hộ   nhân thân v   á  t nh t ết   ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s   ủa  ị  á  

thấ  rằn   ần á  d n  h nh  h t tù    thờ  h n nhằ   á h     ị  á  Đ V n Đ ra 

n     xã hộ   ột thờ    an nhất định để   á  d    ị  á  th nh n ườ  Cng dân có 

í h  h    a đ nh v  xã hộ     đ  u  ần th ết. 

[5] Liên quan trong v  án có ông Đ V n N   ũn     n ười bị Đ dùng tay 

kéo ngã  â  thư n  tí h nhưn   n  N thấy chỉ bị thư n  nhẹ nên đã từ chối 

  á  định, không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình s  đối v i bị cáo trong toàn 

bộ quá tr nh đ  u tra và quá trình giải quyết v  án. Nên Hộ  đồng xét xử đưa ông 

N vào tham gia tố t ng v   tư  á h    n ười có quy n lợ   n hĩa v  liên quan là 

hợp lý. 

[6] V  trách nhiệm dân s : Tr n  quá tr nh đ  u tra, các bị h i và bị cáo 

đã t  nguyện thỏa thuận được v i nhau v  mức bồ  thường thiệt h i là bị cáo 

phải bồ  thường cho chị V là 3 .   .    đồng, bồ  thường cho chị C là 

 7.   .    đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết v  án, bị  á  đã tá  động 

  a đ nh  ồ  thường cho chị V đượ   9.   .    đồng, chị C được 15.000.000 

đồng nên bị h i Đ Thị V chỉ yêu cầu bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường số 

ti n 6.   .    đồng; bị h i Đ Thị C chỉ yêu cầu bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồi 

thường số ti n 3.   .    đồng. Bị cáo chấp nhận bồ  thường và không có ý kiến 

gì thêm. 

  ười có quy n lợ   n hĩa v  liên quan ông Đ V n N yêu cầu bị cáo bồi 

thường số ti n    3.7  .    đồng, bị  á  đã tá  độn    a đ nh  ồ  thường số ti n 
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      .    đồng, nên ông N yêu cầu bị cáo tiếp t c bồ  thường số ti n 3.500.000 

đồng. Bị cáo chấp nhận bồ  thường và không có ý kiến gì thêm. 

Xét yêu cầu của chị V, chị C và ông N         n  ứ nên được Hộ  đồng 

xét xử chấp nhận. 

  ười có quy n lợ   n hĩa v  liên quan là chị Đ Thị L (vợ của bị cáo), chị 

L đã  ùn   ị cáo bồ  thường các khoản ti n cho các bị h i và ông N theo yêu 

cầu, chị L tr nh        đâ     t   sản chung của vợ chồng và không yêu cầu bị 

cáo phải trả l i cho chị số ti n chị đã  ồ  thường thay cho bị cáo. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 [7] V  xử lý vật chứng: Vật chứng gồm 01 (một) con dao t  chế dài 48 

cm, cán bằng gỗ   đầu bọc kim lo   d    5  ;  ưỡi dao bằng kim lo i chi u dài 

33     ũ  nhọn phần rộng nhất của  ưỡi dao 4,5cm là Công c  mà bị cáo sử 

d n  để ph m tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] V  án phí: C n  ứ đ ể  đ kh ản   Đ  u 12 Nghị quyết 326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an Thường v  Quốc hội v  án phí, lệ phí 

Tòa án. Bị cáo Đ V n Đ    n ườ  đồng bào dân tộc thiểu số, hiện đan  s nh sống 

trên địa   n xã    đ  u kiện kinh tế - xã hộ  đặc biệt kh  kh n và đã    đ n x n 

miễn toàn bộ ti n án phí hình s  và dân s  s  th m. Do vậy, cần tuyên miễn toàn 

bộ ti n án phí hình s  s  th m và dân s  s  th m cho bị cáo Đ V n Đ. 

 

Vì các lẽ trên, 

      ĐỊ    

 

[1] V  tội danh: Tuyên bố bị cáo Đ V n Đ ph m tộ  “Cố ý  ây   ư    

tích”. 

[2] V  đ  u luật:    d n  đ ểm d khoản 3 Đ  u 134; đ ểm b, đ ểm s khoản 

1, khoản 2 Đ  u 51; Đ  u 54; Đi u 38 của Bộ luật Hình s . 

[3] V  h nh  h t: Xử  h t  ị  á  Đ V n Đ 04 (bốn) n   6 (sáu) tháng tù, 

thờ  h n tù tính từ n     ị  ắt  t     a  n     7/3/2019.  

[4] V  trách nhiệm dân s : Áp d n  Đ  u 48 của Bộ luật Hình s  v  Đ  u 

584  Đ  u 585  Đ  u 586; Đ  u 590; Đ  u 357 và Đ  u 468 của Bộ luật Dân s  

n m 2015. 

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường cho chị Đ Thị V số ti n 

6.   .    đồng (Sáu triệu đồng). 

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường cho chị Đ Thị C số ti n 

3.   .    đồng (Ba triệu đồng). 

Buộc bị cáo Đ V n Đ phải tiếp t c bồ  thường cho ông Đ V n N số ti n 

3.5  .    đồng (Ba triệu, năm trăm ng ìn đồng). 

Kể từ ngày  ó đơn y u  ầu thi hành án c   ngườ  đượ  t    àn   n (đối 

với các khoản tiền phải trả   o ngườ  được thi hành án   o đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

k oản t ền lãi c a số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Đ ều 468 c a B  luật Dân sự năm 2015. 
[5] V  xử lý vật chứng của v  án: Áp d ng Đ  u 47 của Bộ luật Hình s  

và khoản   Đ  u 106 Bộ luật Tố t ng Hình s ; 
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Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao t  chế dài 48 cm, cán bằng gỗ   đầu 

bọc kim lo   d    5  ;  ưỡi dao bằng kim lo i chi u dài 33cm,  ũ  nhọn phần 

rộng nhất của  ưỡi dao 4,5cm. 

(Đặ  đ ểm n ận  ạng n ư mô tả trong b  n bản g  o n ận vật   ứng, tài 

sản ngày 07/8/2019 g ữ   ơ qu n  ản  s t đ ều tr  Cng  n  uyện Kb ng vớ      

 ụ       àn   n   n sự  uyện Kb ng). 

[6] V  án phí: Áp d ng khoản   Đ  u 136 của Bộ luật Tố t ng Hình s  và 

đ ể  đ kh ản   Đ  u 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ   an thường v  Quốc hội v  án phí, lệ phí Tòa án. Miễn toàn 

bộ án phí hình s  s  th m và án phí dân s  s  th m cho bị cáo Đ V n Đ. 

 rường hợp bản  n này đượ  t    àn  t eo quy định tạ  Đ ều 2 Luật Thi 

hành án dân sự t ì ngườ  được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị  ưỡng chế t    àn   n t eo quy định tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu t    àn   n được thực hiện t eo quy định tạ  Đ ều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 [7] Tr n  thờ  h n  5 n     kể từ n    tu ên án ( 6/10/2019)  ị  á     

qu  n     đ n khán   á   ản án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh G a  a  xét 

xử  hú  th  . Riêng các bị h    n ười có quy n lợ   n hĩa v  liên quan (ông N) 

vắng mặt t i phiên tòa có quy n kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 
 

N         

- TA D tỉnh G a  a ; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở tư  háp tỉnh Gia Lai; 

- VK  D hu ện K an ; 

- Cn  an hu ện K an ; 

- Bị  á ; 

-   ười có QLNVLQ; 

-   ười bào chữa; 

-   ười bảo vệ QVLI của bị h i; 

-  ưu hồ s  v  án.       

 

        Đ                   

TH M PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Bùi Thị Ngọc 
 

 


